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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

********************* 

 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên Lê Thanh Thủy 

Ngày, tháng, năm sinh 22/11/1981 

Giới tính Nữ 

Nơi sinh Ứng Hòa- Hà Nội 

Địa chỉ liên lạc 
Số nhà 2B, ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Tây 

Hồ, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0978323255 

Email ltthuy.llct@hunre.edu.vn 

Học vị Thạc sỹ 

Năm, nơi công nhận học vị 
2011, ĐH Quốc gia Hà Nội- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng 

viên lý luận chính trị 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp GVC hạng II 

Chức vụ và đơn vị công tác  Giảng viên khoa Lý luận chính trị 

 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  

Năm tốt 

nghiệp 
Bậc đào tạo 

Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2004 Đại học Triết học 
Phân viện báo chí và tuyên 

truyền 

2010 Thạc sỹ Triết học 
ĐH Quốc gia Hà Nội- Trung 

tâm Đào tạo, Bồi dưỡng 

giảng viên lý luận chính trị 

2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

Năm 2016 Tiếng anh cấp độ B1 khung châu âu Trường ĐH Vinh 
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Chứng chỉ 2016/621/QĐ-ĐHV/108 

T3/2008 đến 

tháng 6/2009 

Tiếng trung quốc chuyên ngành ( chương 

trình đào tạo bậc thạc sĩ) 

 Chứng chỉ sau Đại học 

ĐH Quốc gia HN 

2008 

Tiếng trung quốc chung ( chương trình 

đào tạo bậc thạc sĩ 

Chứng chỉ sau Đại học 

             ĐH Quốc gia HN 

16/10/2004 đến 

04/11/2004 

Khóa bồi dưỡng về giáo dục học đại học 

( Chứng chỉ ) 

             ĐH Quốc gia HN 

T2/2018 

Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đạt 

chuẩn theo TT 03/2014/TT-BTTTT 

 ( chứng chỉ)  

Trường ĐH TN và MT HN 

10/12/2016 đến 

27/02/2017 

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp giảng viên chính hạng II 

Chứng chỉ số 17.0079/GVC- II 

Trường ĐH giáo dục 

14/09/2017 đến 

15/10/2017 

Nghiệp vụ sư phạm 

Chứng chỉ số 17.0156/NVĐH 
Trường ĐH giáo dục 

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 

Tiếng Anh Đọc hiểu 

Tiếng Trung Đọc hiểu 

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

Từ 8/9/ 2004 - 2008 Trường Trung học Địa chính TW1 Giáo viên 

Từ 1/9/ 2008 đến 

1/9/ 2009 
Trường CĐ Tài nguyên và MT Hà Nội Giảng viên 

Từ 2010 đến nay ( 

2023) 

Trường Đại học Tài nguyên và MT Hà 

Nội 

 

 

Giảng viên 

 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính   

Chuyên ngành nghiên cứu Triết học 

4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác giả, 
Năm xuất bản Nơi xuất 
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tham gia viết một phần) bản 

 

Mối quan hệ giữa phát 

triển kinh tế với giữ gìn 

và phát huy bản sắc 

văn hóa các dân tộc 

thiểu số ở miền núi 

phía Bắc Việt Nam 

hiện nay 

Đồng tác giả 2018 

Nhà xuất 

bản Lý luận 

Chính trị  

 

Hướng dẫn học tập học 

phần Triết học Mác- 

Lênin 

       Tham gia viết một phần 2022 

Nhà xuất 

bản  Tài 

nguyên- 

Môi trường 

và bản đồ 

VN 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên, số tạp chí công 

bố, trang tạp chí 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

 

Tư tưởng Phật giáo trong 

việc giáo dục đạo đức, lối 

sống cho học sinh sinh 

viên hiện nay 

T8/ 2015 
Tạp chí Khuông Việt 

Số 31 

Trang 39-45 
Đồng tác giả 

 

Đôi điều suy nghĩ về 

giảng dạy các bộ môn 

khoa học Mác- Lênin 

trong trường cao đẳng, 

đại học qua thực tiễn 

giảng dạy 

       Số 231 

năm 2015 

Tạp chí giáo dục lý 

luận, Số 231 

 Trang 115-124 

       

Đồng tác giả 

 

Mối quan hệ giữa con 

người với tự nhiên trong 

quan điểm của C.Mác và 

PH.Ăngghen- Ý nghĩa 

với việc bảo vệ môi 

trường hiện nay 

Số 242 năm 

2016 

Tạp chí giáo dục lý 

luận số 242 

Trang 83-88 

Tác giả 

 

Vận dụng Tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong đổi mới 

và phát triển giáo dục ở 

Việt Nam hiện nay 

Số 261 năm 

2017 

Tạp chí giáo dục lý 

luận Số 261 

T.48-51 

 

Tác giả 

 

Quan điểm của Đảng 

cộng sản về xây dựng 

và phát triển con người 

mới xã hội chủ nghĩa 

Số 248  tháng 

7 năm 2016 

Tạp chí giáo dục lý 

luận Số 248 

T.29-31 

 

Đồng tác giả 

 

Tác động của cách 

mạng công nghiệp 4.0 

trong giáo dục nghề 

nghiệp ở nước ta hiện 

nay 

Số đặc biệt- 

kỳ 1 

Tháng 

5/2018 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

T.188-191 

 

Đồng tác giả 
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Giải pháp đột phá trong 

phát triển nguồn nhân 

lực khoa học kỹ thuật 

khí tượng thủy văn VN 

Trước bối cảnh biến 

đổi khí hậu 

Số 20 tháng 

6/2018 

Tạp chí Khoa học Tài 

nguyên và Môi trường 

T.113-116 

 

Đồng tác giả 

 

Mối quan hệ biện 

chứng giưã con người 

với tự nhiên trong triết 

học Mác-Lênin. Cơ sở 

của việc tôn trọng tự 

nhiên, bảo vệ môi 

trường sinh thái 

Số đặc biệt 

Tháng 

8/2018 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

T.103-106 

 

 

 

Giai cấp công nhân 

Việt Nam trong cuộc 

cách mạng công nghiệp 

lần thứ 4 

Số 126( 

187), tháng 9 

năm 2021 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

 

Tác giả 

 

Kiểm soát ô nhiễm môi 

trường tại các công 

viên trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Số 118( 179) 

tháng 1 năm 

2021 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

 

Đồng tác giả 

 

Kiểm soát ô nhiễm 

nguồn nước trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Số 140 (201) 

Tháng 11 

năm 2022 

 

Tạp chí giáo dục và xã 

hội 

 

Tác giả 

 

Giai pháp phát triển 

các khu công  nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

Tháng 

11/2023 
Tạp chí Tài chính Tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo 
Năm 

công bố 

Tên và số tạp chí 

quốc tế đã công bố 
Mức độ tham gia  

(là tác giả/đồng tác giả) 

     

     

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  

     

     

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 

hội thảo 

Tên báo cáo 

khoa học 
Tên hội thảo 

Mức độ tham gia 
 (là tác giả/đồng tác giả) 

Địa điểm 

tổ chức  
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4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 

thực hiện 
Tên chương trình, đề tài 

Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 

nghiệm thu) 

12 tháng 

Nghiên cứu, đánh giá ảnh 

hưởng của tư duy truyền 

thống đến đổi mới tư duy ở 

nước ta 

Cơ sở 
Chủ  nhiệm 

đề tài 
2012 

     

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

 Không  

   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 

Họ tên 

NCS/HVCH 
Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo 

Thời gian 

đào tạo 

Vai trò 

hướng dẫn 

     

     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  

Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  

 

5. Giảng dạy  

5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Triết học Mác-Lênin 

5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Triết học Mác- Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, kinh tế chính trị Mác-Lênin, Cơ sở 

VHVN 
 

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý 

lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Trinh 

 

 

 
 

Hà Nội, ngày 1 tháng 12  năm 2023 

NGƯỜI KHAI 

 

 
 

Th.s. Lê Thanh Thủy 
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